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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 27/7/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT

1. Tin mưa lớn diện rộng và cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: 

Dự báo ngày và đêm 28/7 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khu vực Đồng Bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to. Cảnh báo từ chiều và đêm nay (28/07), vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8/2018. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1-2. 
Cảnh báo lũ: Từ ngày 28-31/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện lũ, với đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức BĐ2-BĐ3, thượng lưu sông Lô ở mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Bưởi (Thanh Hóa) khả năng lên mức BĐ3.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm (28/07), ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. 
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2. 
2. Tình hình mưa
2.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 26/7 đến 19h00 ngày 27/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Chợ Mới (Bắc Cạn)
	71 mm
	
	Hà Nam (Hà Nam)
	92 mm

	Hòa Bình (Hòa Bình)
	77 mm
	
	Trực Phương (Nam Định)
	88 mm

	Tân Lạc (Hòa Bình)
	79 mm
	
	Cúc Phương (Ninh Bình)
	88 mm

	Thanh Sơn (Phú Thọ)
	63 mm
	
	Bái Thượng (Thanh Hóa)
	64 mm


2.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 27/7 đến 7h00 ngày 28/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Bắc Mê (Hà Giang)
	42 mm
	
	Minh Đài (Phú Thọ)
	96 mm

	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	103 mm
	
	Bến Triều (Quảng Ninh)
	46 mm

	Thanh Sơn (Phú Thọ)
	46 mm
	
	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	61 mm


2.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 24/7 đến 19h00 ngày 27/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm tập trung chủ yếu vào ngày 26/7, riêng một số tỉnh có mưa rất to trên 120mm (các khu vực khác có mưa nhỏ rải rác), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	149 mm
	
	Hưng Yên (Hưng Yên)
	213 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	209 mm
	
	Triều Dương (Thái Bình)
	314 mm

	Vạn Yên (Sơn La)
	141 mm
	
	Hà Nam (Hà Nam)
	212 mm

	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	167 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước sông Thao, sông Lô đang lên. Mực nước sông Hồng và hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi, lúc 7h/28/7 mực nước tại Hà Nội là 5,16m, mực nước tại Phả Lại là 2,43m.
Dự báo: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước trên sông Lô tiếp tục lên. Đến ngày 7h/29/7, mực nước tại Hà Nội có khả năng lên mức 5,60m.
2. Các sông Nam Bộ
Trong 24 giờ qua, Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh. Mực nước cao nhất ngày 26/7, trên sông Tiền tại Tân Châu 2,62m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,18m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 31/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,1m; tại Châu Đốc lên mức 2,55m. 
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 
1. Hồ chứa thủy điện

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	27/7
	473,53
	371,4
	179,6
	241,7
	475,0

	
	7h
	28/7
	473,38
	371,40
	139,20
	242,00
	

	Huội Quảng
	7h
	27/7
	369,7
	195,73
	329,5
	340,6
	370,0

	
	7h
	28/7
	369,64
	195,96
	295,0
	237,80
	

	Lai Châu
	7h
	27/7
	285,2
	204,46
	1.088
	1.536
	295,0

	
	7h
	28/7
	284,81
	204,42
	1.332,0
	1529,0
	

	Sơn La
	7h
	27/7
	195,96
	116,56
	2.248
	1.970
	197,3

	
	7h
	28/7
	196,18
	116,15
	2.435,0
	1.602,0
	

	Hòa Bình
	7h
	27/7
	105,3
	15,26
	2.692
	3.980
	101

	
	7h
	28/7
	104,70
	16,90
	3.544,0
	5.584,0
	

	Tuyên Quang
	7h
	27/7
	101,71
	50,91
	758,0
	758,0
	105,2

	
	7h
	28/7
	102,04
	49,39
	729,0
	293,0
	

	Thác Bà
	7h
	27/7
	49,93
	20,95
	300,0
	-
	56,0

	
	7h
	28/7
	50,10
	20,95
	-
	-
	


Hồ Hòa Bình hiện đang mở 02 cửa xả đáy. 
2. Hồ chứa thủy lợi


Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:

2.1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ

a) Các hồ chứa lớn: Có 12/286 hồ đầy nước, trong đó (Sơn La 2, Phú Thọ 1, Bắc Giang 3, Quảng Ninh 1, Lạng Sơn 1, Ninh Bình 1, Hòa Bình 3), số hồ còn lại đạt 45-75% dung tích thiết kế. Mực nước thấp hơn MNDBT từ 2-4m;
b) Các hồ chứa nhỏ: Có 778/2.699 hồ tích đầy nước, số hồ chứa còn lại đạt 60-80% dung tích thiết kế. Mực nước thấp hơn MNDBT từ 1-3m;
c) Có 138 hồ chứa xung yếu (Hà Giang 6, Cao Bằng 4, Lào Cai 5, Yên Bái 12, Tuyên Quang 11, Bắc Kạn 6, Thái Nguyên 9, Lạng Sơn 8, Quảng Ninh 9, Sơn La 8, Phú Thọ 9, Vĩnh Phúc 7, Bắc Giang 9, Hải Dương 5, Hòa Bình 20, Ninh Bình 6).

2.2. Các tỉnh Bắc Trung Bộ

a) Các hồ chứa lớn: Có 83/132 hồ đầy nước trong đó (Thanh Hóa 45, Nghệ An 38), số hồ còn lại đạt 50-70% dung tích thiết kế.

b) Các hồ chứa nhỏ: Có 988/1.788 hồ tích đầy nước, số hồ chứa còn lại đạt 55-80% dung tích thiết kế.

c) Có 95 hồ chứa xung yếu (Thanh Hóa 24, Nghệ An 21, Hà Tĩnh 18, Quảng Bình 12, Quảng Trị 14, Thừa Thiên Huế 7).

3. Tình hình đê điều
Tổng hợp từ các địa phương, tính đến 18h ngày 27/7/2018, hệ thống đê điều các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đã xảy ra 84 sự cố, tăng 05 sự cố so với báo cáo ngày 26/7/2018 gồm: 

- Hà Nam tăng 01 sự cố sạt lở mái, chân cơ đê hạ lưu đê tả Đáy đoạn từ K103+100 - K103+200, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý. Hiện địa phương đang theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố.

- Ninh Bình tăng thêm 04 sự cố, trong đó: 02 sự cố sạt trượt mái đê phía đồng đê hữu Điện Biên và đê hữu Trinh Nữ; 01 sự cố sập cống đê hữu Trinh Nữ và 01 sự cố rò rỉ qua mang cống đê tả sông Ghềnh. Địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố; đối với 02 sự cố cống, đã tiến hành hoành triệt. 

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

1. Trung ương 
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ và thời tiết nguy hiểm phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó;
- Trong ngày, Văn phòng thường trực BCĐ TWPCTT nhận được 05 bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng thường trực đã trực tiếp gọi điện đến tất cả các địa phương có liên quan để đôn đốc các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.

2. Địa phương

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, đảm bảo không để người dân bị đói, rét; xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh; đảm bảo thông tuyến giao thông; khôi phục sản xuất, cơ sở hạ tầng thiết yếu, ổn định đời sống cho nhân dân;
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn diện rộng và các hình thế thời tiết nguy hiểm để chủ động các biện pháp phòng tránh. 
V. TÌNH HÌNH NGẬP ÚNG LÚA, HOA MÀU 
Theo thông tin từ cục Trồng trọt, hiện nước đang rút dần, các địa phương đang tiếp tục thống kê số liệu cụ thể về diện tích ngập úng.
Thông tin nhanh từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nam Định, tính đến 16h00’ ngày 27/7 hiện toàn tỉnh Nam Định còn 5.184ha lúa bị ngập, trong đó: ngập trắng 534ha, ngập phấp phơ 1.528ha, ngập sâu 2.905ha và 217ha diện tích gieo xạ bị ngập.
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, tính đến 17h ngày 27/7, các địa phương đang vận hành tổng cộng 1.230 máy bơm và 49 cống, so với ngày 26/7 đã tăng 108 máy bơm và giảm 04 cống tiêu.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang mưa to kèm theo giông, lốc, sét xảy ra từ đêm ngày 25/7 đến sáng ngày 27/7 đã gây thiệt hại như sau:
· Về nhà ở: 02 ( Hà Giang: 01 nhà, Hòa Bình:01 nhà)
· Về nông nghiệp: 02 con gia súc bị sét đánh ở Hà Giang.
· Về giao thông: Các tuyến đường Pố Lồ- Thèn Chu Phìn, Bản Nhùng – bản Luốc, bản Nhùng – Tả Sử Choóng, Nạm Dịch – bản Luốc, Vinh Quang – Thàng Tín, tỉnh lộ 177 tại Hà Giang bị sạt lở taluy với khối lượng đất đá khoảng: 1300m3; Quốc lộ 279 đoạn qua xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Ngay sau khi sạt lở địa phương đã chủ động triển khai khắc phục đến nay tất cả các tuyến đường đã được thông xe.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;
- Tổng cục Thủy lợi;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực:			Lữ Ngọc Lâm


Trực ban 1: 			Nguyễn Đức Thiệu
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